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ĐỀ SỐ 101
A.TRẮC NGHIỆM (7 điểm): 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.
	B. Bóng đèn chỉ phát sáng.
	C. Bóng đèn chỉ nóng lên .
	D. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
Câu 2. Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị
lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:
	A. các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.
	B. lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.
	C. tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.
	D. khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.
Câu 3. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?
	A. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.	B. Tác dụng phản xạ.
	C. Tác dụng sóng.	D. Tác dụng khúc xạ.
Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là sai?
Đơn vị của hiệu điện thế là:
	A. Kilovôn (kV)	B. Milivôn (mV).	C. Ampe (A).	D. Vôn (V).
Câu 5. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?
	A. Phổi	B. Dạ dày	C. Thận	D. Bóng đái
Câu 6. Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc
	A. ampe kế nối tiếp với vật dẫn.	B. vôn kế song song với vật dẫn.
	C. vôn kế nối tiếp với vật dẫn.	D. ampe kế song song với vật dẫn.
Câu 7. Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?
[image: Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?]
	A. Đèn LED	B. Chuông điện	C. Biến trở	D. Cầu chì
Câu 8. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách
	A. Cọ xát vật	B. Nung nóng vật
	C. Nhúng vật vào nước đá	D. Cho chạm vào nam châm
Câu 9. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào một cốc nước lạnh. Trong hiện tượng này, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Nhiệt năng của các vật thay đổi do thực hiện công.
	B. Nhiệt năng của miếng sắt tăng lên.
	C. Nhiệt năng của cốc nước tăng lên.
	D. Nhiệt năng của miếng sắt thay đổi do có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng.
Câu 10. Nhiệt lượng là
	A. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
	B. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
	C. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
	D. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 11. Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?
	A. Làm lạnh cổ lọ.	B. Làm nóng cổ lọ.	C. Làm lạnh đáy lọ.	D. Làm nóng nút.
Câu 12. Bóng đèn được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 22 (có đáp án): Mạch điện đơn giản]
	A. Hình B.	B. Hình A.	C. Hình D.	D. Hình C.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13. Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới đây:
[image: Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới]
a. Trong mạch gồm nguồn điện (1 pin), công tắc K, bóng đèn, chuông điện.
b. Thiết bị cung cấp điện là 2 pin, thiết bị tiêu thụ điện là bóng đèn, chuông điện.
c. Chiều dòng điện chạy khi công tắc đóng đi từ cực dương của nguồn điện tới chuông điện, bóng đèn, công tắc và đến cực âm của nguồn điện.
d. Nếu khóa K như hình vẽ đèn sáng , chuông điện hoạt động bình thường.
Câu 14. Cho ba thanh kim loại đồng, nhôm, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 200 cm. Khi tăng thêm 300C thì độ tăng chiều dài của chúng theo thứ tự trên lần lượt là 0,15 cm; 0,09cm; 0,06 cm. Trong ba chất đồng, nhôm và sắt, cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự từ chất dãn nở vì nhiệt nhiều nhất đến chất dãn nở vì nhiệt ít nhất?
	a) Sự giãn nở vì nhiệt của đồng > nhôm > sắt
	b) Khi nhận thêm năng lượng nhiệt kích thước của vật lớn hơn kích thước ban đầu
	c) Chất rắn khác nhau thì có sự nở vì nhiệt giống nhau
	d) Sự nở vì nhiệt của chất rắn lớn hơn chất khí
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. 
Câu 15: Hiện tượng nhiệt lượng được truyền từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp. Hiện tượng trên liên quan đến mấy hình thức truyền nhiệt …………….
Câu 16: Khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,015 mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 40m ở nhiệt độ 20°C, sẽ có độ dài bằng  ở nhiệt độ 30°C là…………………
Câu 17: Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 10 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 8. Cường độ dòng điện đo được là…….
Câu 18: Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal. Số gam protein cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày là…………………….
B. Tự luận
Câu 19: Dựa vào nguyên tắc đòn bẩy, cho biết cơ, xương, khớp phối hợp với nhau như thế nào khi ta nâng một quả tạ.
Câu 20:  Hãy vẽ một đoạn mạch điện gồm: 01 nguồn điện; 01 vôn kế, 01 ampe kế, 01 công tắc K mở ; 01 đèn Led.
Câu 21: Vì sao máy lạnh luôn được lắp phía trên cao còn lò sưởi thì được đặt dưới nền nhà?
Câu 22:  Hãy chia sẻ về những ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính ở địa phương em? 
Câu 23: Người bị viêm loét dạ dày – tá tràng nên và không nên sử dụng các loại thức ăn, đồ uống nào? Em hãy kể tên và giải thích
ĐỀ SỐ 102
A.TRẮC NGHIỆM (7 điểm): 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.
	A. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.	B. Tác dụng sóng.
	C. Tác dụng khúc xạ.	D. Tác dụng phản xạ.
Câu 2. Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?
	A. Làm nóng cổ lọ.	B. Làm nóng nút.	C. Làm lạnh đáy lọ.	D. Làm lạnh cổ lọ.
Câu 3. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách
	A. Cọ xát vật	B. Nhúng vật vào nước đá
	C. Cho chạm vào nam châm	D. Nung nóng vật
Câu 4. Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?
[image: Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?]
	A. Đèn LED	B. Chuông điện	C. Biến trở	D. Cầu chì
Câu 5. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào một cốc nước lạnh. Trong hiện tượng này, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Nhiệt năng của cốc nước tăng lên.
	B. Nhiệt năng của miếng sắt thay đổi do có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng.
	C. Nhiệt năng của miếng sắt tăng lên.
	D. Nhiệt năng của các vật thay đổi do thực hiện công.
Câu 6. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.
	B. Bóng đèn chỉ phát sáng.
	C. Bóng đèn chỉ nóng lên .
	D. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
Câu 7. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?
	A. Bóng đái	B. Phổi	C. Thận	D. Dạ dày
Câu 8. Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc
	A. vôn kế song song với vật dẫn.	B. Ampe kế nối tiếp với vật dẫn.
	C. ampe kế song song với vật dẫn.	D. Vôn kế nối tiếp với vật dẫn.
Câu 9. Bóng đèn được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 22 (có đáp án): Mạch điện đơn giản]
	A. Hình D.	B. Hình B.	C. Hình C.	D. Hình A.
Câu 10. Phát biểu nào dưới đây là sai?
Đơn vị của hiệu điện thế là:
	A. Kilovôn (kV)	B. Milivôn (mV).	C. Vôn (V).	D. Ampe (A).
Câu 11. Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị
lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:
	A. khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.
	B. các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.
	C. lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.
	D. tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.
Câu 12. Nhiệt lượng là
	A. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
	B. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
	C. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
	D. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13. Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới đây:
[image: Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới]
e. Trong mạch gồm nguồn điện (1 pin), công tắc K, bóng đèn, chuông điện.
f. Thiết bị cung cấp điện là 2 pin, thiết bị tiêu thụ điện là bóng đèn, chuông điện.
g. Chiều dòng điện chạy khi công tắc đóng đi từ cực dương của nguồn điện tới chuông điện, bóng đèn, công tắc và đến cực âm của nguồn điện.
h. Nếu khóa K như hình vẽ đèn sáng , chuông điện hoạt động bình thường.
Câu 14. Cho ba thanh kim loại đồng, nhôm, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 200 cm. Khi tăng thêm 300C thì độ tăng chiều dài của chúng theo thứ tự trên lần lượt là 0,15 cm; 0,09cm; 0,06 cm. Trong ba chất đồng, nhôm và sắt, cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự từ chất dãn nở vì nhiệt nhiều nhất đến chất dãn nở vì nhiệt ít nhất?
	a) Sự nở vì nhiệt của chất rắn lớn hơn chất khí
	b) Sự giãn nở vì nhiệt của đồng > nhôm > sắt
	c) Khi nhận thêm năng lượng nhiệt kích thước của vật lớn hơn kích thước ban đầu
	d) Chất rắn khác nhau thì có sự nở vì nhiệt giống nhau
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. 
Câu 15. Hiện tượng nhiệt lượng được truyền từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp. Hiện tượng trên liên quan đến mấy hình thức truyền nhiệt …………….
Câu 16. Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal. Số gam protein cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày là…………………….
Câu 17. Khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,015 mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 40m ở nhiệt độ 20°C, sẽ có độ dài bằng  ở nhiệt độ 30°C là…………………
Câu 18. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 10 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 8. Cường độ dòng điện đo được là…….
B. Tự luận
Câu 19: Dựa vào nguyên tắc đòn bẩy, cho biết cơ, xương, khớp phối hợp với nhau như thế nào khi ta nâng một quả tạ.
Câu 20:  Hãy vẽ một đoạn mạch điện gồm: 01 nguồn điện; 01 vôn kế, 01 ampe kế, 01 công tắc K mở ; 01 đèn Led.
Câu 21: Vì sao máy lạnh luôn được lắp phía trên cao còn lò sưởi thì được đặt dưới nền nhà?
Câu 22:  Hãy chia sẻ về những ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính ở địa phương em? 
Câu 23: Người bị viêm loét dạ dày – tá tràng nên và không nên sử dụng các loại thức ăn, đồ uống nào? Em hãy kể tên và giải thích
-----------------  Hết -----------------



ĐỀ SỐ 103
A.TRẮC NGHIỆM (7 điểm): 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?
	A. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.	B. Tác dụng sóng.
	C. Tác dụng khúc xạ.	D. Tác dụng phản xạ.
Câu 2. Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị
lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:
	A. tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.
	B. các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.
	C. lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.
	D. khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.
Câu 3. Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?
[image: Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?]
	A. Chuông điện	B. Biến trở	C. Đèn LED	D. Cầu chì
Câu 4. Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?
	A. Làm nóng cổ lọ.	B. Làm lạnh cổ lọ.	C. Làm lạnh đáy lọ.	D. Làm nóng nút.
Câu 5. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Bóng đèn chỉ nóng lên .
	B. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.
	C. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
	D. Bóng đèn chỉ phát sáng.
Câu 6. Nhiệt lượng là
	A. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
	B. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
	C. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
	D. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
Câu 7. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?
	A. Thận	B. Bóng đái	C. Dạ dày	D. Phổi
Câu 8. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào một cốc nước lạnh. Trong hiện tượng này, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Nhiệt năng của miếng sắt tăng lên.
	B. Nhiệt năng của cốc nước tăng lên.
	C. Nhiệt năng của miếng sắt thay đổi do có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng.
	D. Nhiệt năng của các vật thay đổi do thực hiện công.
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là sai?
Đơn vị của hiệu điện thế là:
	A. Kilovôn (kV)	B. Milivôn (mV).	C. Vôn (V).	D. Ampe (A).
Câu 10. Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc
	A. vôn kế nối tiếp với vật dẫn.	B. ampe kế nối tiếp với vật dẫn.
	C. vôn kế song song với vật dẫn.	D. ampe kế song song với vật dẫn.
Câu 11. Bóng đèn được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 22 (có đáp án): Mạch điện đơn giản]
	A. Hình C	B. Hình A	C. Hình D.	D. Hình B.
Câu 12. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách
	A. Cho chạm vào nam châm	B. Nhúng vật vào nước đá
	C. Cọ xát vật	D. Nung nóng vật
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13. Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới đây:
[image: Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới]
i. Trong mạch gồm nguồn điện (1 pin), công tắc K, bóng đèn, chuông điện.
j. Thiết bị cung cấp điện là 2 pin, thiết bị tiêu thụ điện là bóng đèn, chuông điện.
k. Chiều dòng điện chạy khi công tắc đóng đi từ cực dương của nguồn điện tới chuông điện, bóng đèn, công tắc và đến cực âm của nguồn điện.
l. Nếu khóa K như hình vẽ đèn sáng , chuông điện hoạt động bình thường.
Câu 14. Cho ba thanh kim loại đồng, nhôm, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 200 cm. Khi tăng thêm 300C thì độ tăng chiều dài của chúng theo thứ tự trên lần lượt là 0,15 cm; 0,09cm; 0,06 cm. Trong ba chất đồng, nhôm và sắt, cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự từ chất dãn nở vì nhiệt nhiều nhất đến chất dãn nở vì nhiệt ít nhất?
	a) Sự nở vì nhiệt của chất rắn lớn hơn chất khí
	b) Chất rắn khác nhau thì có sự nở vì nhiệt giống nhau
	c) Sự giãn nở vì nhiệt của đồng > nhôm > sắt
	d) Khi nhận thêm năng lượng nhiệt kích thước của vật lớn hơn kích thước ban đầu
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. 
Câu 15. Khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,015 mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 40m ở nhiệt độ 20°C, sẽ có độ dài bằng  ở nhiệt độ 30°C là…………………
Câu 16. Hiện tượng nhiệt lượng được truyền từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp. Hiện tượng trên liên quan đến mấy hình thức truyền nhiệt …………….
Câu 17. Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal. Số gam protein cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày là…………………….
Câu 18. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 10 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 8. Cường độ dòng điện đo được là…….
B. Tự luận
Câu 19: Dựa vào nguyên tắc đòn bẩy, cho biết cơ, xương, khớp phối hợp với nhau như thế nào khi ta nâng một quả tạ.
Câu 20:  Hãy vẽ một đoạn mạch điện gồm: 01 nguồn điện; 01 vôn kế, 01 ampe kế, 01 công tắc K mở ; 01 đèn Led.
Câu 21: Vì sao máy lạnh luôn được lắp phía trên cao còn lò sưởi thì được đặt dưới nền nhà?
Câu 22:  Hãy chia sẻ về những ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính ở địa phương em? 
Câu 23: Người bị viêm loét dạ dày – tá tràng nên và không nên sử dụng các loại thức ăn, đồ uống nào? Em hãy kể tên và giải thích



ĐỀ SỐ 104
A.TRẮC NGHIỆM (7 điểm): 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là sai?
Đơn vị của hiệu điện thế là:
	A. Ampe (A).	B. Vôn (V).	C. Milivôn (mV).	D. Kilovôn (kV)
Câu 2. Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị
lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:
	A. tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.
	B. khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.
	C. các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.
	D. lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.
Câu 3. Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?
	A. Làm nóng cổ lọ.	B. Làm nóng nút.	C. Làm lạnh đáy lọ.	D. Làm lạnh cổ lọ.
Câu 4. Nhiệt lượng là
	A. Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
	B. Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
	C. Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
	D. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 5. Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?
[image: Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?]
	A. Cầu chì	B. Chuông điện	C. Biến trở	D. Đèn LED
Câu 6. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?
	A. Tác dụng khúc xạ.	B. Tác dụng sóng.
	C. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng.	D. Tác dụng phản xạ.
Câu 7. Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc
	A. vôn kế song song với vật dẫn.	B. ampe kế song song với vật dẫn.
	C. vôn kế nối tiếp với vật dẫn.	D. ampe kế nối tiếp với vật dẫn.
Câu 8. Bóng đèn được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 22 (có đáp án): Mạch điện đơn giản]
	A. Hình A.	B. Hình B.	C. Hình C.	D. Hình D
Câu 9. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.
	B. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
	C. Bóng đèn chỉ nóng lên .
	D. Bóng đèn chỉ phát sáng.
Câu 10. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào một cốc nước lạnh. Trong hiện tượng này, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Nhiệt năng của cốc nước tăng lên.
	B. Nhiệt năng của miếng sắt thay đổi do có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng.
	C. Nhiệt năng của các vật thay đổi do thực hiện công.
	D. Nhiệt năng của miếng sắt tăng lên.
Câu 11. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách
	A. Cọ xát vật	B. Nhúng vật vào nước đá
	C. Cho chạm vào nam châm	D. Nung nóng vật
Câu 12. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?
	A. Phổi	B. Thận	C. Bóng đái	D. Dạ dày
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13. Cho ba thanh kim loại đồng, nhôm, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 200 cm. Khi tăng thêm 300C thì độ tăng chiều dài của chúng theo thứ tự trên lần lượt là 0,15 cm; 0,09cm; 0,06 cm. Trong ba chất đồng, nhôm và sắt, cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự từ chất dãn nở vì nhiệt nhiều nhất đến chất dãn nở vì nhiệt ít nhất?
	a) Sự nở vì nhiệt của chất rắn lớn hơn chất khí
	b) Chất rắn khác nhau thì có sự nở vì nhiệt giống nhau
	c) Khi nhận thêm năng lượng nhiệt kích thước của vật lớn hơn kích thước ban đầu
	d) Sự giãn nở vì nhiệt của đồng > nhôm > sắt
Câu 14. Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới đây:
[image: Quan sát sơ đồ mạch điện trong hình dưới]
m. Trong mạch gồm nguồn điện (1 pin), công tắc K, bóng đèn, chuông điện.
n. Thiết bị cung cấp điện là 2 pin, thiết bị tiêu thụ điện là bóng đèn, chuông điện.
o. Chiều dòng điện chạy khi công tắc đóng đi từ cực dương của nguồn điện tới chuông điện, bóng đèn, công tắc và đến cực âm của nguồn điện.
p. Nếu khóa K như hình vẽ đèn sáng , chuông điện hoạt động bình thường.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. 
Câu 15. Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal. Số gam protein cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày là…………………….
Câu 16. Khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,015 mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 40m ở nhiệt độ 20°C, sẽ có độ dài bằng  ở nhiệt độ 30°C là…………………
Câu 17. Hiện tượng nhiệt lượng được truyền từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp. Hiện tượng trên liên quan đến mấy hình thức truyền nhiệt …………….
Câu 18. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 10 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 8. Cường độ dòng điện đo được là…….
B. Tự luận
Câu 19: Dựa vào nguyên tắc đòn bẩy, cho biết cơ, xương, khớp phối hợp với nhau như thế nào khi ta nâng một quả tạ.
Câu 20:  Hãy vẽ một đoạn mạch điện gồm: 01 nguồn điện; 01 vôn kế, 01 ampe kế, 01 công tắc K mở ; 01 đèn Led.
Câu 21: Vì sao máy lạnh luôn được lắp phía trên cao còn lò sưởi thì được đặt dưới nền nhà?
Câu 22:  Hãy chia sẻ về những ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính ở địa phương em? 
Câu 23: Người bị viêm loét dạ dày – tá tràng nên và không nên sử dụng các loại thức ăn, đồ uống nào? Em hãy kể tên và giải thích
-----------------  Hết -----------------
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